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Về việc thông qua Đề án Hợp tác đào tạo giữa tỉnh Điện Biên 
với các tỉnh Bắc Lào giai đoạn 2016-2020




Kính gửi:
Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên

Trong những năm qua, thực hiện Chương trình hợp tác đào tạo giai đoạn 2010 - 2015 và biên bản ký kết thường niên giữa tỉnh Điện Biên với 3 tỉnh Bắc Lào, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức đào tạo giúp 3 tỉnh Bắc Lào một số lượng lớn cán bộ, học sinh trong các lĩnh vực, ngành nghề tại trường Chính trị tỉnh và các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
 Nhìn chung, chất lượng học sinh tốt nghiệp và cán bộ được bồi dưỡng tại Điện Biên cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu về công tác đào tạo của 3 tỉnh Bắc Lào, được các tỉnh bạn đánh giá cao và mong muốn tiếp tục được hợp tác đào tạo với Điện Biên. Kết quả đó góp phần tăng cường tình hữu nghị đặc biệt giữa Điện Biên với các tỉnh bạn, đồng thời thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của 3 tỉnh Bắc Lào.

Để tiếp tục triển khai Chương trình hợp tác đào tạo giữa tỉnh Điện Biên với 3 tỉnh Bắc Lào giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét thông qua Đề án hợp tác đào tạo giữa tỉnh Điện Biên với 3 tỉnh Bắc Lào giai đoạn 2016-2020, cụ thể như sau:
A. CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

I. Căn cứ pháp lý

- Thông tư số 120/2012/TT- BTC ngày 24/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn suất chi đào tạo cho lưu học sinh Lào và Campuchia (diện Hiệp định) học tập tại Việt Nam;
- Nghị định số 61/2006/NĐ- CP, ngày 20/6/2006 của Chính phủ và Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/02/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ- CP, ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
- Chỉ thị số 33-CT/TTg ngày 05/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ, về nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào;

- Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, kí ngày 09/4/2011, về Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác Việt - Lào trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực (giai đoạn 2011-2020);

- Nghị định thư về hợp tác đào tạo giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào kí ngày 09/02/2012 ban hành kèm theo Thông báo số 09/2012/TB-LPQT ngày 16/2/2012 của Bộ Ngoại giao về việc Điều ước Quốc tế có hiệu lực;

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XII, XIII; Biên bản hội đàm cấp cao giữa tỉnh Điện Biên với 3 tỉnh Bắc Lào diễn ra từ ngày 25/8/2014 đến ngày 01/9/2014 tại 3 tỉnh: Phong Sa Lỳ, U Đôm Xay, Luông Pha Bang;

II. Căn cứ thực tiễn

Trong giai đoạn 2010-2015, tỉnh Điện Biên đã và đang đào tạo cho các tỉnh Bắc Lào 527 lưu học sinh, trong đó đã có 411 lưu học sinh tốt nghiệp ra trường và trở về nước công tác; mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị trình độ trung cấp cho 60 cán bộ, trong đó 45 cán bộ đã hoàn thành chương trình và trở về nước công tác.
Phần lớn cán bộ, học sinh của các tỉnh Bắc Lào được đào tạo tại tỉnh Điện Biên sau tốt nghiệp trở về nước được tuyển dụng vào các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, đáp ứng được yêu cầu công tác, góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển nguồn nhân lực của các tỉnh Bắc Lào. 
Trên cơ sở kết quả khảo sát của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên và ý kiến của các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền 03 tỉnh Bắc Lào đều đề nghị tỉnh Điện Biên tiếp tục giúp 03 tỉnh Bắc Lào đào tạo nguồn nhân lực trong những năm tiếp theo, việc xây dựng và triển khai Đề án hợp tác đào tạo giữa tỉnh Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào giai đoạn 2016-2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tăng cường mối quan hệ, tình đoàn kết đặc biệt giữa Điện Biên và 03 tỉnh Bắc Lào, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của 3 tỉnh Bắc Lào.
B. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐỀ ÁN
I. Kết quả hợp tác đào tạo giai đoạn 2010-2015

1. Đào tạo học sinh Lào tại  Điện Biên

1.1. Đào tạo tiếng Việt
- Thực hiện Quyết định số 1531/QĐ-UBND ngày 29/12/2010 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên, về việc Phê duyệt Đề án Hợp tác đào tạo giữa tỉnh Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào, giai đoạn 2010-2015, từ năm học 2010-2011 đến năm học 2015-2016, UBND tỉnh đã giao Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện công tác tiếp nhận, quản lí và đào tạo tiếng Việt trong thời gian 10 tháng cho LHS (LHS) Lào tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh. Tổng số LHS đã được đào tạo tiếng Việt là: 527 người, trong đó: tỉnh Luông Pha Bang: 174 người, U Đôm Xay: 174 người, Phong Sa Ly: 176 người; Luông Nậm Thà: 03 người.

1.2. Đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp 

 Đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp cho LHS Lào tại các trường Cao đẳng Sư phạm, Cao đẳng Kinh tế - Kĩ thuật, Cao đẳng Y tế, trường Chính trị tỉnh giai đoạn 2010-2015, với  503 LHS, cụ thể như sau:
- Đào tạo tình độ trung cấp, cao đẳng:

	Khóa học
	Trường Cao đẳng Sư phạm
	Trường Cao đẳng Y tế
	Trường Cao đẳng

 Kinh tế - Kỹ thuật

	2010-2013
	23
	23
	29

	2011-2014
	18
	34
	19

	2012-2015
	28
	22
	23

	2013-2016
	34
	23
	18

	2014-2017
	26
	31
	17

	2015-2018
	15
	41
	19


Trường Chính trị tỉnh: Thực hiện đào tạo trình độ trung cấp lí luận chính trị cho 60 cán bộ (đào tạo theo năm học), cụ thể là:

- Năm học 2012-2013: 15 học viên

- Năm học 2013-2014: 15 học viên

- Năm học: 2014-2015: 15 học viên

- Năm học: 2015-2016: 15 học viên 

1.3. Đánh giá hiệu quả đào tạo

- Giai đoạn 2010-2015, có 411 học sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng tại các trường Cao đẳng: Sư phạm, Kinh tế - Kĩ thuật, Y tế. Trong đó, trình độ cao đẳng: 266 người, trình độ Trung cấp: 145 (tỉnh Luông Pha Bang: 138; U Đôm Xay: 123, Phong Sa Lỳ: 145) 

- Qua kết quả khảo sát tình hình bố trí việc làm cho sinh viên Lào sau tốt nghiệp của ba tỉnh Bắc Lào từ năm 2010 đến năm 2014, tổng số được bố trí việc làm trong các cơ quan, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp là: 199 người (48,4%); số làm việc tại các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế là: 25 người (6,1%); số chưa bố trí việc làm, hiện tại đang tham gia lao động sản xuất, kinh doanh tại gia đình là: 113 người, trong đó: tỉnh U Đôm Xay 75 người, tỉnh Luông Pha Bang: 38 người. Số đã tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp năm 2015 là 74 người (Số này đã về nước, đang nộp hồ sơ chờ bố trí việc làm). 

- Các khoá đào tạo tại tỉnh Điện Biên được chính quyền các tỉnh Bắc Lào đánh giá đảm bảo chất lượng, cơ bản đáp ứng được yêu cầu công tác. Một số sinh viên được bố trí trong các cơ quan, ban ngành của tỉnh được phía bạn đánh giá cao về năng lực, phẩm chất đạo đức. Tiêu biểu là học sinh, sinh viên tốt nghiệp các ngành Sư phạm, Y tế. Tuy nhiên, phần lớn sinh viên Lào sau khi tốt nghiệp về nước không có nguyện vọng làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc cấp huyện, cấp cơ sở.

2. Đào tạo học sinh tỉnh Điện Biên tại Lào

Từ năm 2010 đến nay, mỗi năm tỉnh Điện Biên cử 05 học sinh đi học đại học tại trường Đại học Xu Pha Nu Vông, tỉnh Luông Pha Bang, nước CHDCND Lào. Tổng số học sinh của tỉnh đã và đang đào tạo tại trường Đại học Xu Pha Nu Vông là 54 cán bộ, học sinh. Tổng số đã tốt nghiệp: 23, số đang học: 31. Chất lượng đào tạo cơ bản đáp ứng được yêu cầu của các cơ quan nhà nước và các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh Điện Biên và Lai Châu.
II. Kế hoạch hợp tác đào tạo giai đoan 2016-2020
1. Đào tạo học sinh Điện Biên tại Lào và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, học sinh Lào tại Điện Biên theo diện cử tuyển và tự túc
1.1. Đào tạo cán bộ, học sinh Lào tại Điện Biên

- Đào tạo cho các tỉnh Bắc Lào 75 người/năm (mỗi tỉnh 25 người, gồm 20 học sinh và 05 cán bộ). Thời gian đào tạo Tiếng Việt là 01 năm tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh, sau đó 60 học sinh chuyển sang đào tạo chuyên ngành tại các trường Cao đẳng trong tỉnh (mỗi tỉnh 20 người), 15 cán bộ chuyển sang đào tạo trình độ trung cấp lý luận tại trường Chính trị tỉnh (mỗi tỉnh 05 người).

- Đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học tại tỉnh Điện Biên, số lượng 15 người/năm (mỗi tỉnh 05 người/năm).
1.2. Đào tạo học sinh tỉnh Điện Biên tại Lào

- Mỗi năm, tỉnh Điện Biên cử 05 học sinh đi đào tạo tại trường Đại học Xu Pha Nu Vông, tỉnh Luông Pha Bang. Kinh phí đào tạo, tiền ăn, ở, hỗ trợ sinh hoạt phí cùng các phương tiện học tập và sinh hoạt do tỉnh Luông Pha Bang chi trả trực tiếp cho người học. Chi phí đi lại giữa Điện Biên và Luông Pha Bang do người học tự túc.

1.3. Đào tạo tiếng Việt, chuyên ngành cho cán bộ, học sinh Lào theo diện tự túc

Căn cứ nhu cầu đào tạo cán bộ của các tỉnh Bắc Lào, khả năng đáp ứng về năng lực đội ngũ, kinh nghiệm giảng dạy, quản lí, chương trình đào tạo, cơ sở vật chất của các cơ sở giáo dục trong tỉnh, những năm tiếp theo UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Trung tâm GDTX tỉnh tổ chức đào tạo tiếng Việt; các trường Cao đẳng đào tạo chuyên ngành trình độ trung cấp, cao đẳng hệ chính quy, đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp, cao đẳng lên đại học cho cán bộ, học sinh các tỉnh Bắc Lào. Kế hoạch đào tạo hàng năm do UBND tỉnh phê duyệt.
Học phí, kinh phí đào tạo: do người học đóng góp tại các cơ sở đào tạo theo quy định hiện hành, được UBND tỉnh phê duyệt hoặc ủy quyền cho Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.
1.4. Chế độ chính sách đối với học sinh, cán bộ nước CHDCND Lào học trung cấp, cao đẳng tại tỉnh Điện Biên

1.4.1. Chế độ đối với giáo viên
Thực hiện theo Nghị định số 61/2006/NĐ- CP, ngày 20/6/2006 của Chính phủ và Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/02/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ- CP, ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; gồm phụ cấp ưu đãi bằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ, lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); phụ cấp trách nhiệm 0,3 so với mức lương cơ sở.

1.4.2. Chế độ đối với học sinh

- Miễn học phí và các loại lệ phí.
- Học bổng (tiền ăn) bằng mức lương cơ sở do Nhà nước quy định (tại thời điểm hiện nay là 1.150.000 đồng/tháng). Khi Nhà nước có sự điều chỉnh mức lương cơ sở thì mức học bổng được điều chỉnh theo.
- Chế độ thưởng: Học sinh nếu học tập và rèn luyện tốt, đạt kết quả xếp loại từ khá trở lên được Nhà trường thưởng 1 lần/năm, cụ thể như sau:

+ 120.000 đồng nếu đạt khá

+ 180.000 đồng nếu đạt giỏi

+ 240.000 đồng nếu đạt xuất sắc

- Trang cấp hiện vật: Học sinh khi nhập trường được trang cấp một số đồ dùng cá nhân như sau: 01 màn tuyn cá nhân, 01 chăn cá nhân (cả vỏ và ruột), 01 đệm nằm, 01 chiếc ga trải giường, 01 chiếc gối, 01 chiếu các nhân, 01 áo ấm, 01 chậu rửa. Mức tiền tối đa hỗ trợ 01 lần cho cả thời gian học trong trường là 1.500.000 đồng/01 học sinh (Một triệu năm trăm ngàn đồng chẵn).
- Hỗ trợ tiền tàu xe: Học sinh được cấp tiền tàu xe mỗi năm 01 lần (cả lượt đi và lượt về) để thăm gia đình vào dịp Tết hoặc dịp nghỉ hè.

- Hỗ trợ học phẩm: Hàng năm học sinh được hỗ trợ tiền học phẩm với mức hỗ trợ tối đa: 100.000 đồng/01 học sinh/01 năm học.

- Sách, tài liệu học tập: Nhà trường xây dựng tủ sách, tài liệu dùng chung để cho mỗi học sinh mượn 01 bộ sách tương ứng với từng lớp học mà học sinh đang theo học. Trường có trách nhiệm tổ chức cho mượn và bảo quản sách, tài liệu để sử dụng lâu dài, có hiệu quả. Hàng năm, trường được mua bổ sung số sách, tài liệu bằng 10% số đầu sách, tài liệu của tủ sách dùng chung.

- Chi cho ngày Quốc khánh Lào, tết Việt Nam, tết Lào: 150.000 đồng/01 học sinh/01 lần (03 lần/01 năm).

- Chi hoạt động văn thể: Mỗi lớp được cấp: 01 tờ báo địa phương, 01 tờ báo của thanh niên hoặc báo “Giáo dục và Thời đại” hoặc tập san văn nghệ dành cho các dân tộc.

- Chi các hoạt động câu lạc bộ vui chơi giải trí: Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động tuyên truyền và cổ động mang tính quần chúng của nhà trường (dự toán chi trong phạm vi 5% quỹ học bổng của học sinh).

- Chi bảo vệ sức khỏe: Mua sổ khám sức khỏe và tổ chức khám sức khỏe hàng năm cho học sinh; Mua bảo hiểm y tế cho học sinh; Mua thuốc thông thường cho học sinh đặt tại tủ thuốc của trường với mức chi 10.000 đồng/01 học sinh/01 năm.

- Chi thi kiểm tra và cấp chứng chỉ: Thực hiện theo các quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhà trường được lập dự toán chi các khoản như sau: 

+ Làm hồ sơ, ra đề thi, coi chấm thi, xét kết quả và cấp chứng chỉ theo quy định hiện hành

+ Làm thẻ học sinh và phù hiệu cá nhân của lưu học sinh.

- Chi tiền điện, nước phục vụ việc học tập và sinh hoạt:
+ Điện thắp sáng: bình quân 25KW/01tháng/01học sinh theo giá điện quy định tại địa phương.
+ Nước sinh hoạt: bình quân 4m3 nước/01tháng/01học sinh theo giá quy định tại địa phương.

- Hỗ trợ trang bị cần thiết ban đầu cho cơ sở đào tạo

+ Phòng ở gồm: giường cá nhân, tủ đựng quần áo, bàn ghế, ấm chén, phích nước, đèn, quạt.

+ Hỗ trợ lớp học, hỗ trợ trang bị nhà ăn, nhà bếp

+ Chi trang bị ti vi dùng chung tại hội trường cho học sinh

+ Chi trang bị 01 phòng máy vi tính dùng chung cho hoạt động dạy và học trong nhà trường.
Đối tượng hưởng: Toàn bộ lưu học sinh Lào, cán bộ của Lào đang học tại các cơ sở giáo dục trong tỉnh.
1.5. Chế độ chính sách đối với học viên học liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học

- Học phí và kinh phí đào tạo: thực hiện theo hợp đồng đào tạo giữa đơn vị chủ trì và đơn vị phối hợp đào tạo theo định mức hiện hành (mức học phí đang thực hiện năm 2015 là: Ngành Sư phạm: 5.200.000 đồng/1 kỳ (04 kì/01 khóa học); ngành Kinh tế - Kĩ thuật 3.200.000 đồng/1 kỳ (04 kì/01 khóa học). 

- Chế độ hỗ trợ cho học viên: tiền ăn, ngủ, đi lại, các chế độ khác thực hiện như đối với LHS Lào đang đào tạo trung cấp, cao đẳng tại Điện Biên. Thời gian được hưởng: 4 kì x 5 tháng. Kinh phí được thanh toán theo thực tế đào tạo, nhưng không vượt quá định mức trên.

- Trong thời gian đào tạo tại Điện Biên, học viên được bố trí tại kí túc xá Việt - Lào của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh.

2. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Lào tại Điện Biên, cán bộ Điện Biên tại Lào

2.1. Bồi dưỡng ngắn hạn cho cán bộ Lào tại Điện Biên

Bồi dưỡng ngắn hạn cho cán bộ, công chức, viên chức của Lào tại Điện Biên, mỗi năm 01 khóa, số lượng 30 người/khóa (mỗi tỉnh 10 người). Thời gian: 06 tuần/khóa.
2.2. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Điện Biên tại Lào

Mỗi năm tỉnh cử 15 cán bộ, công chức, viên chức thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố, các cơ sở giáo dục trong tỉnh đi đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn tại Lào. Thời gian đào tạo, bồi dưỡng 12 tháng (đào tạo tiếng Lào 06 tháng tại Điện Biên, đi thực tế tại Lào 06 tháng).
3. Tổng kinh phí thực hiện đề án (không bao gồm diện tự túc)

- Nguồn vốn thực hiện đề án: Sử dụng nguồn ngân sách địa phương dành cho quan hệ hợp tác với Lào hàng năm. Cụ thể:
3.1. Chi đào tạo cho LHS Lào tại Điện Biên

- Đào tạo tiếng Việt:



11.919 triệu đồng

               

- Đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng: 
40.270 triệu đồng

     

- Đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học:
    1.428 triệu đồng             

- Đào tạo lý luận chính trị tại trường Chính trị tỉnh: 2.084 triệu đồng      

3.2. Chi công tác quản lí đào tạo LHS:
 900 triệu đồng
            

3.3. Chi đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ tỉnh Điện Biên tại Lào: 1.252 triệu đồng.
3.4. Chi bồi dưỡng ngắn hạn cho cán bộ Lào tại tỉnh Điện Biên: 2.256 triệu đồng

Tổng kinh phí thực hiện Đề án:  60.109.000.000 đồng (bằng chữ: sáu mươi tỷ một trăm linh chín triệu đồng)

Trên đây là Tờ trình về việc đề nghị thông qua Đề án hợp tác đào tạo giữa tỉnh Điện Biên với 3 tỉnh Bắc Lào giai đoạn 2016-2020 (Có dự thảo Đề án gửi kèm), UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét thông qua để UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện./.
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- ĐĐBQH (b/c)
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